
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 246/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 06 tháng 02 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong  

lĩnh vực Quản lý bán hàng đa cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý  

của    C ng Thư ng tỉnh Vĩnh Long 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 

12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo 

phương thức đa cấp; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về th c hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-BCT ngày 09 tháng 01 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1299/QĐ-BCT 

ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ 

tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh v c quản lý hoạt động bán hàng đa 

cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 11/TTr-SCT 

ngày 31 tháng 01 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết đị                01 (Một) thủ t c 

       í   được sử  đổi, bổ sung tro g lĩ   vực Quản lý bá     g đ   ấp đã 
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được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 1413/QĐ-UBND 

ngày 16 tháng 6  ă  2023 (chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

Điều 2.    o   á  đố        g   ư  g   ố   ợ  v     á   Vă    ò g 

Ủ  b     â  dâ  tỉ   t ự    ệ   á     ệ  v    ư sau: 

- C  g      đ   đủ d             d  g  á  t ủ t          í   t     

t          g ả     ết tạ        d  l ệ    ố  g   v  t ủ t          í   v  Hệ 

t ố g t   g t   g ả     ết t ủ t          í    ủ  tỉ  . 

-  ă      á   t    t ự    ệ   ủ  t  g t ủ t          í   đượ     g bố 

tạ  Q  ết đị       bổ    g v o          t ủ t          í   t ự    ệ  tạ  

 r  g tâ       v         í      g tỉ  ;          t ủ t          í   t ự  

  ệ  t ế             v  trả  ết   ả     dị   v  bư    í      g í  ;          

t ủ t          í   t ự    ệ  dị   v     g trự  t  ế . 

-  ổ      t ự    ệ  đú g     d  g t ủ t          í   đượ     g bố t eo 

Q  ết đị       v      trì       b  g ả     ết t ủ t          í   đã đượ    ê 

d  ệt tạ  Q  ết đị    ố 1128/QĐ-  N   g   16 t á g 5  ă  2019  ủ    ủ 

tị   Ủ  b     â  dâ  tỉ   Vĩ   Lo g. 

Điều 3. Chánh Vă    ò g Ủ  b     â  dâ  tỉ  ;   á  đố        g 

  ư  g;   ủ trư  g  á      b     g    tỉ   v   á  tổ        á   â   ó l ê  

       ị  trá      ệ  t        Q  ết đị      . 

Q  ết đị   có   ệ  lự   ể t  ngày ký./.  

Nơi nhận: 
- N ư Đ  u 3; 

- C c Kiểm soát TTHC - VPCP; 

- CT, các PCT. UBND tỉnh; 

- LĐV . UBND tỉnh; 

- Phòng KT-NV;  

- Trung tâm PVHCC; 

- Lư : VT, 06.PVHCC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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Phụ lục 

(K m theo Quyết định số 246/QĐ-  N  ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch  y ban nh n d n t nh Vĩnh Long   

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT M  TTHC 
T n thủ tục 

hành ch nh 

Th i hạn  

giải qu  t 

Địa đi m  

thực hiện 
Ph  Căn cứ pháp l  

Phê duyệt 

quy trình 

nội bộ 

LĨNH QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA CẤP 

THỦ TỤC HÀNH CH NH Đ ỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
1
 

1 2.000631.0

00.00.00.H

61 

Đă g  ý  ửa 

đổi, bổ sung 

n i dung hoạt 

đ ng bán hàng 

đ   ấp tạ  địa 

  ư  g 

07  g   l   v ệ  

 ể t   g        

đủ        ợ  lệ 

t eo     đị  . 

N p h     trực tiếp 

hoặc gửi h         

dị   v  bư    í   

   g í   đến Trung 

tâm Ph c v  hành 

chính công tỉnh 

Vĩ   Lo g (địa chỉ: 

Số 12C, Đường 

Hoàng Thái Hiếu, 

  ường 1, thành phố 

Vĩ   Lo g  tỉnh 

Không - Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 

12/3/2018 của Chính phủ v  quản lý 

hoạt đ  g      do    t eo   ư  g 

th   đ   ấp; 

- Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ngày 

10/02/2023 của Chính phủ     định 

ch    ă g     ệm v , quy n hạn và 

    ấu tổ ch c của Ủy ban Cạnh 

tranh quốc gia; 

- Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 

28/4/2023 của Chính phủ sử  đổi, bổ 

Q  ết đị   

 ố 

1128/QĐ-

  N   g   

16/5/2019 

của Chủ tịch 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Vĩ   

Long 

                                         
1
 N   d  g đượ   ử  đổ , bổ    g tạ       II  ủ      l   
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STT M  TTHC 
T n thủ tục 

hành ch nh 

Th i hạn  

giải qu  t 

Địa đi m  

thực hiện 
Ph  Căn cứ pháp l  

Phê duyệt 

quy trình 

nội bộ 

Vĩ   Lo g)  oặc 

n p h     trực tuyến 

tại Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ t c 

hành chính của tỉnh 

(địa chỉ: 

https://dichvucong.v

inhlong.gov.vn). 

sung m t số đ  u của Nghị định số 

40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của 

Chính phủ v  quản lý hoạt đ ng kinh 

do    t eo   ư  g t    đ   ấp. 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ TH  CỦA THỦ TỤC HÀNH CH NH 

LĨNH V C QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA CẤP 

1. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại 

địa phương (Mã TTHC: 2.000631.000.00.00.H61) 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệ  bá     g đ   ấ  đă g  ý  ử  đổi, bổ sung n i 

dung hoạt đ  g bá     g đ   ấp tạ  đị    ư  g t i S     g   ư  g      ó   t 

tro g  á  t    đổ  l ê       đến:  

a) Tr  s    í          á    vă    ò g đại diệ   đị  đ ểm kinh doanh của 

doanh nghiệp tạ  đị    ư  g;  

b) Đầu mối của doanh nghiệp tại địa phương (hoặc người đại diện của 

doanh nghiệp tại địa phương đối với trường hợp chuyển tiếp quy định tại khoản 

2 Điều 3 Nghị định số 18/2023/NĐ-CP) trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ 

ngày có thay đổi các thông tin này.  

Bước 2: N         trự  t ế   oặ  gử            dị   v  bư    í      g 

í   đế   r  g tâ       v         í      g tỉ   Vĩ   Lo g (đị    ỉ:  ố 12   

Đườ g Ho  g   á  H ế     ườ g 1  t       ố Vĩ   Lo g  tỉ   Vĩ   Lo g) 

 oặ            trự  t  ế  tạ  Hệ t ố g t   g t   g ả     ết t ủ t          í   

 ủ  tỉ   (đị    ỉ:  tt  ://d   v  o g.v   lo g.gov.v ). 

- Tiếp nh n h    : Công ch c Trung tâm Ph c v  hành chính công (qu y 

   g   ư  g) tiếp nh n h     v  xe  xét tì   đ   đủ, hợp lệ.  rường hợp h     

  ư  đ   đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể t  ngày nh   được h  

          g   ư  g t   g báo bằ g vă  bả  để doanh nghiệp sử  đổi, bổ sung. 

Doanh nghiệ  được bổ sung h     01 l n trong thời hạn 15 ngày làm việc kể t  

ngày S     g   ư  g b        t   g báo.       g   ư  g trả lại h     tro g 

trường hợp doanh nghiệp không sử  đổi, bổ sung h     tro g t ời hạn nêu trên. 

- Xác nh   đă g  ý  ử  đổi, bổ sung n i dung hoạt đ  g bá     g đ   ấp 

tạ  đị    ư  g:  rường hợp h     đ   đủ, hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm 

việc kể t  ngày tiếp nh n h            g   ư  g gửi cho doanh nghiệ  vă  bản 

xác nh   đă g  ý  ử  đổi, bổ sung n i dung hoạt đ  g bá     g đ   ấp tạ  địa 

  ư  g t eo Mẫu số 10 tại Ph  l c ban hành kèm theo Nghị định số 

40/2018/NĐ-CP.  rường hợp t  chối xác nh n, S     g   ư  g  ó trá      ệm 

trả lời bằ g vă  bản nêu rõ lý do. 

S     g   ư  g  ó trá      ệm công bố trê  tr  g t   g t   đ ện tử của 

S     g   ư  g v  t   g báo t i B     g   ư  g v  việc xác nh   đă g  ý 

sử  đổi, bổ sung n i dung hoạt đ  g bá     g đ   ấp tạ  đị    ư  g  ủa doanh 

nghiệ  bá     g đ   ấp bằng m t tro g  á    ư  g t  c: Gửi qua dịch v  bư  

  í  ;   ư đ ện tử; Hệ thống công nghệ thông tin quả  lý bá     g đ   ấp của 

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.  
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Bước 3:  ổ        á   â        ết   ả g ả     ết t ủ t          í   t eo 

đị    ỉ           b   đ  . 

Đố  v         g ả     ết xo g trư   t ờ   ạ  trả  ết   ả: L ê   ệ để  á 

  â   tổ            ết   ả. 

  ờ  g    t ế             v  trả  ết   ả trự  t ế :    07 g ờ đế  11 g ờ v  

13 g ờ đế  17 g ờ t  t   H   đế  t    á     g t    (tr   á   g    g ỉ t eo     

đị  ). 

- Cách thức thực hiện:  rự  t ế   oặ      dị   v  bư    í      g í   

 oặ  trự  t  ế . 

- Thành phần, số lượng hồ s :  

a) Thành phần hồ s  bao gồm: 

- Đ   đă g  ý sử  đổi, bổ sung n i dung hoạt đ  g bá     g đ   ấp tại 

đị    ư  g t eo Mẫu số 09 tại Ph  l c ban hành kèm theo Nghị định số 

40/2018/NĐ-CP. 

- Các tài liệ   ó l ê       đến n i dung sử  đổi, bổ sung bao g m: 

+ 01 bản sao giấy ch ng nh   đă g  ý do     g  ệp hoặc giấy tờ có giá 

trị   á  lý tư  g đư  g; 

+ 01 bản sao giấy ch ng nh   đă g  ý  oạt đ  g       á    vă    ò g 

đại diện, giấy ch ng nh   đă g  ý đị  đ ểm kinh doanh (nếu có).  

 rường hợp không có tr  s         á    vă    ò g đại diệ   đị  đ ểm kinh 

doanh tạ  đị    ư  g  do     g  ệp cung cấp các giấy tờ l ê       đế  đ u mối 

tạ  đị    ư  g  b o g m: 01 bả    o được ch ng thực ch ng minh nhân dân 

hoặ   ă   ư c công dân hoặc h  chiếu; 01 bản chính hoặc bản sao có ch ng 

thực Phiếu lý lị   tư   á ; 01 bản sao ch ng thực xác nh n kiến th     o đ u 

mối tạ  đị    ư  g; 01 vă  bản chỉ đị       định rõ phạm vi công việc, quy n 

v   g ĩ  v  của các bên. 

Đối với trường hợp chuyển tiếp theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị 

định số 18/2023/NĐ-CP, tài liệu có liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung bao 

gồm: 

+ 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá 

trị pháp lý tương đương 

+ 01 văn bản ủy quyền cho người đại diện tại địa phương, k m theo 01 

bản sao được chứng th c chứng minh nh n d n/căn cước công dân hoặc hộ 

chiếu của người đại diện đó trong trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở 

chính, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương. 

b)  ố lượng hồ s : 01 b .  

- Th i hạn giải qu  t: 07  g   l   v ệ   ể t   g        đủ        ợ  lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành ch nh:  o     g  ệ  bá     g đ  
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 ấ .  

- C  quan thực hiện thủ tục hành ch nh:       g   ư  g     do    

 g  ệ  đã đă g  ý  oạt đ  g bá     g đ   ấ  tạ  đị    ư  g 

- K t quả thực hiện thủ tục hành ch nh: Vă  bản xác nh n đă g  ý  ửa 

đổi, bổ sung n i dung hoạt đ  g bá     g đ   ấp tạ  đị    ư  g. 

- Ph , lệ ph : Không có.   

- T n mẫu đ n, mẫu t  khai: 

+ Mẫu số 09 (Đă g  ý  ử  đổi, bổ sung hoạt đ  g bá     g đ   ấp tạ  địa 

  ư  g) tại Ph  l c ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP. 

+ Mẫu số 10 (Xác nh   đă g  ý  ử  đổi, bổ sung n i dung hoạt đ ng bán 

   g đ   ấp tạ  đị    ư  g) tại Ph  l c ban hành kèm theo Nghị định số 

40/2018/NĐ-CP. 

- Y u cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành ch nh:  

Khi có m t tro g  á  t    đổ  l ê       đến: 

 + Tr  s    í          á    vă    ò g đại diệ   đị  đ ểm kinh doanh của 

doanh nghiệp tạ  đị    ư  g; 

 + Đ u mối của doanh nghiệp tạ  đị    ư  g ( oặ   gườ  đại diện của 

doanh nghiệp tạ  đị    ư  g đối v   trường hợp chuyển tiếp tại khoả  2 Đ  u 3 

Nghị định số 18/2023/NĐ-CP). 

- Căn cứ pháp l  của thủ tục hành ch nh:  

+ Ng ị đị    ố 40/2018/NĐ-    g   12/3/2018  ủ    í     ủ v    ả  lý 

 oạt đ  g      do    t eo   ư  g t    đ   ấ ; 

+ Ng ị đị    ố 03/2023/NĐ-    g   10/02/2023  ủ    í     ủ     đị   

      ă g     ệ  v          ạ  v      ấ  tổ       ủ  Ủ  b    ạ   tr      ố  

gia; 

+ Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ sử  đổi, bổ 

sung m t số đ  u của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ 

v  quản lý hoạt đ ng kinh doanh theo phư  g t    đ   ấp. 

 

Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung.  
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Mẫu số 09 

TÊN DOANH NGHIỆP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 ố: …………. ……., ngày…. tháng…. năm……… 

ĐĂNG KÝ  ỬA ĐỔI, BỔ  UNG NỘI DUNG 

HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PH ƠNG 

Kí   gử : ………………………………. 

1.  ê  do     g  ệ  (g   bằ g         o ): ........................................................... 

  ấ      g      đă g  ý do     g  ệ /  ấ      g      đ   tư  ố:.................... 

Do: .......................................................................................................................... 

 ấ  l   đ    g  : .……/………/……L   t    đổ  g     ất: ……./………/…… 

Đị    ỉ  ủ  tr       í  : ................................................................................... 

Đ ệ  t oạ : ……………………………. Fax: ...................................................... 

2.   ấ      g      đă g  ý  oạt đ  g bá     g đ   ấ   ố: ........................... 

Do: ………………………………  ấ  l   đ    g  : ………/………/…….... 

 ấ   ử  đổ   bổ    g l   ……………………… ngày ........................................... 

3. Xá       đă g  ý  oạt đ  g bá     g đ   ấ  tạ  đị    ư  g  ố: ..................... 

 o:……………………………………….  ấ   g  : ………/………/……......... 

Đăng k  sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tr n địa bàn 

tỉnh/thành phố……………….. như sau: 

1. N   d  g đă g  ý  ử  đổ   bổ    g: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. Lý do  ử  đổ   bổ    g: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Vă  bả   t   l ệ   è  t eo:.................................................................................. 

.................................................................................................................................

 o     g  ệ      đo   t â  t ủ đ   đủ  á      đị    ủ    á  l  t v    ả  lý 

 oạt đ  g      do    t eo   ư  g t    đ   ấ  v    ị  trá      ệ  v  tí    ợ  

  á     í   xá  v  tr  g t ự   ủ   á  vă  bả   t   l ệ   è  t eo. 

   Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

(Ký tên và đóng dấu  
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Mẫu số 10 

  N   ỈNH.... 

 Ở CÔNG TH ƠNG... 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 

 ố: …………. ……., ngày…. tháng…. năm……… 

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ  ỬA ĐỔI, BỔ  UNG  

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PH ƠNG 

   C ng Thư ng tỉnh/thành phố…………… xác nhận 

1.  ê  do     g  ệ  (g   bằ g         o ): ..................................................................... 

  ấ      g      đă g  ý do     g  ệ /  ấ      g      đ   tư  ố:..............................  

Do: .................................................................................................................................  

 ấ  l   đ    g  : ………/………/……... L   t    đổ  g     ất: 

………/………/……...  

Đị    ỉ  ủ  tr       í  : ..................................................................................................  

Đ ệ  t oạ : ………………………………. F x: 

....................................................................  

2.   ấ      g      đă g  ý  oạt đ  g bá     g đ   ấ   ố: .......................................... 

Do: ………………………………………...  ấ  l   đ    g  : ………/………/……...  

 ấ   ử  đổ   bổ    g l   ……………………… ngày .................................................... 

Đăng k  sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp  

tại tỉnh/thành phố…………….. như sau: 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

K    ó bất  ỳ t    đổ    o v    t  oặ    t  ố     d  g đã đă g  ý  do     g  ệ   ó 

trá      ệ  đă g  ý  ử  đổ   bổ    g t eo     đị    ủ    á  l  t. 

   Đại diện    C ng Thư ng 

(Ký tên và đóng dấu  
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